
TT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH

1 1257010107 Nguyễn Khánh Lân 19/03/1994

2 1257010258 PHAN THUỶ TIÊN 18/05/94

3 1354040049 Trần Thị Thu Hằng 15/11/1995

4 1254030096 LÊ THỊ HẰNG 17/01/1994

5 1456010085 Nguyễn Đặng Kiều Oanh 25/06/96

6 1267010120 PHẠM THÀNH TRUNG 02/04/84

7 1454010243 TRẦN Ý NHI 25/02/96

8 1257010245 NGÔ THỊ NGỌC THÙY 01/01/1994

9 1354030030 Pham Thi Bich Ha 21/07/1995

10 1254012047 NGUYỄN LÊ MINH CHÂU 21/06/1994

11 1454030032 PHAN THỤC HIỀN 19/12/1996

12 1254022187 hoàng thị phương 20/04/1994

13 1254010199 Lê Thị Hoài Hương 04/01/94

14 1454060049 DƯƠNG NGỌC THÙY DƯƠNG 01/01/1996

15 1454060075 Nguyễn Nhật Hà 27/02/1995

16 1454010329 BÙI THỊ THẮM 30/05/1996

17 1254060201 Tô Thảo Nguyên 10/03/1994

18 1454010199 HÙYNH PHUỚC NAM 17/12/1992

19 32130037 tạ quốc trung 19/02/91

20 1454010179 TÔ NGUYỄN THANH LONG 07/08/1996

21 1354010006 Huỳnh Ngọc Trang Anh 14/10/1995

22 1454040047 TỐNG THỊ HUẾ 16/08/96

23 1454060206 Phạm Bùi Thảo Nhi 26/01/1993

24 1254020309 LÊ HUYÊN TUYỀN 20/01/94

25 1354030053 Nguyễn Thị Hương 07/04/95

26 1354010374 Nguyễn Tuấn 28/09/193

27 1457010052 NGUYỄN TRẦN XUÂN HOÀ 15/08/96
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28 1254020073 ĐẶNG THỊ THU HIỀN 23/02/1994

29 1254020222 PHAN THỊ THANH SƯƠNG 10/11/1994

30 1254010148 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/05/1994

31 1354010200 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 24/10/1995

32 1354010324 TRƯƠNG MINH THUẤN 09/08/1995

33 1254040141 Nguyễn Hồ Mai Huế 11/03/1994

34 1254040253 TRƯƠNG THỊ TRÀ MY 16/01/1993

35 1354030008 Trương Quế Anh 06/02/95

36 135010030 Bùi thị dung 20/10/95

37 1354060055 Ngô Quỳnh Giao 23/12/1995

38 1254030119 NGUYỄN MINH HIỆP 25/08/1994

39 1254010052 Trần Thị Chi 1994

40 1254040378 Đỗ Thị Tâm 07/01/1994

41 1356010030 Trần Thành Long 16/09/1989

42 1254010398 Ngô Tuyết Phụng 22/10/94

43 1254010616 Phan Hàn Cẩm Trúc 06/01/1994

44 1256012078 Lê Thị Tuyết Mai 01/07/1994

45 1256012069 Trương Thị Lệ 15/08/1994

46 1254040139 LÊ KIM HUẤN 25/05/1994

47 1254010322 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 01/12/1994

48 1254030130 Nguyễn Thị Minh Hồng 17/05/1993

49 1254020303 Đặng Nguyễn Thanh Trúc 22/11/1994

50 1254030357 DƯƠNG THỊ THANH TÂM 04/08/1994

51 1354052205 HOANG DUC VUONG 21/01/1995

52 1557040036 Nguyễn Phạm Anh Thư 27/06/1997

53 1454060077 NGUYỄN THỊ THU HÀ 29/1/1996

54 1253010109 Bùi thị thu hằng 7/11/1994

55 1057010193 DƯƠNG THỊ NHI 09/03/92

56 1254020270 Đỗ Trần Thủy Tiên 15/09/1994

57 1353012290 nguyễn nguyễn minh hoàng 228/09/1995

58 1354010056 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 27/12/1995

59 1353010026 phạm nữ kiều diễm 30/12/1995

60 1353010123 bùi công phúc 04/10/1995

61 1354032280 Huỳnh Thị Kim Ngân 13/09/1995

62 1254060336 BÙI NGỌC BÍCH TRÂM 17/03/1994

63 1554010263 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 06/05/1996

64 1254040028 HUỲNH THỊ BÉ BẢY 1990

65 1254040566 HUỲNH PHƯƠNG VY 25/05/1994
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66 1154060227 BÙI NGUYỄN TRANG NHUNG 16/01/1993

67 1254020089 LÊ THỊ HUỆ 28/03/94

68 1354010198 Huỳnh Hồng Ngọc 20/04/1995

69 1554010116 Cao Nguyễn Minh Hương 27/11/1997

70 1051020065 MAI XUÂN ĐẠT 29/08/92

71 1354020112 ĐINH THỊ BÍCH THU 2/6/1995

72 1551020061 PHẠM VĂN KHANH 16/07/1997

73 1254020054 TRẦN THỊ HUỲNH GIAO 27/05/1994

74 1254040355 Nguyễn Thị Phước 21/12/1994

75 1254010652 TRẦN THỊ CẨM VÂN 10/10/1994

76 1254042525 TRAN THI NGOC TRUYEN 20/07/1994

77 1253010054 PHAN THỊ DIỆU 31/12/1994

78 1554040162 Bùi Thị Mỹ Phượng 19/03/97

79 1454030140 PHẠM TÚ TRINH 24/12/1996

80 1254010350 ĐỖ THỊ THU NGUYỆT 02/09/1994

81 1257042071 HUỲNH HUỆ PHƯƠNG 23/12/1994

82 1354040154 Mai Nhật Quang 28/09/1994

83 1454050142 nguyễn thị hòai thương 08/09/1995

84 1354010276 Đặng Ngọc Sơn 25/02/1995

85 1554060076 NGUYỂN THỊ THU HÀ 25/01/1997

86 1245012206 Ngô Nguyên Kha 10/01/1993

87 1364010030 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 24/04/1987

88 1354020046 TÔ NGỌC HƯƠNG 03/05/1995

89 1254020317 Phan Đang phuong uyen 17/08/1994

90 1357052075 NGUYỄN HOÀNG DUY 25/02/1994

91 1054042260 Võ thị thanh ngân 17/09/1991

92 1554010038 Nguyễn Thị Huệ DUng 20/3/1997

93 1254010317 Lưu Tuyết Ngân 29/07/1994

94 1254020100 Trần Phạm Thiên Hương 01/11/1994

95 1354010250 Ngô kim phụng 29/09/1994

96 1254010104 PHẠM HỮU THANH GƯƠNG 11/11/1992

97 1254030384 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12/04/1994

98 1554050029 VÕ GIA HÂN 13/08/1997

99 1254020046 Nguyễn Trọng Đăng 22/04/1994

100 1254032206 Dương Hữu Long 08/09/1994

* Danh sách hiển thị theo thứ tự thời gian SV đăng ký online

3


